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MÔN:  LỊCH SỬ LỚP 9
(Thời gian làm bài: 45 phút)
C©u 1: (3 điểm)
 
Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX? 

C©u 2: (4 điểm)
Tại sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” ?

C©u 3: (3 điểm)
Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện nay có tác động như thế nào đối với cuộc sống con người? 

.......... Hết ..........
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3,5 điểm)
	* HS nêu được các ý : 

- Liên Xô tiếp tục thực hiện các kế hoạch dài hạn...

- Kết quả:

+ Công nghiệp: chiếm 20% sản lượng công nghiệp toàn thế giới, đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ, sản xuất bình quân hàng năm tăng 9,6% 
+ Năm 1957, là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

+ Năm 1961, phóng con tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh trái đất.

- ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i:

+ Duy trì hòa bình thế giới, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, ủng hộ cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức.
+ Lµ chç dùa v÷ng ch¾c cña hòa bình và cách mạng thế giới.
	0,5 điểm

1,0 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2

(5,0 điểm)
	* HS nêu được các ý: 

  Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” vì:

-  Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, sau Chiến tranh lạnh  và vấn đề Cam-pu-chia được giải quyết bằng việc kí Hiệp định Pa-ri về Cam-pu-chia (10/1991), tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt.

-  Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN: 1984, Bru-nây, 7/1995, Việt Nam, 7/1997, Lào và Mi-an-ma, 4/1999 Cam-pu-chia.

- Như thế, ASEAN từ sáu nước đã phát triển thành mười nước thành viên.

- Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, mười nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất 

- Trên cơ sở đó, ASEAN chuyển trọng tâm họat động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á  hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh

- Năm 1992, Đông Nam Á  trở thành  khu vực mậu dịch tự do 

( AFTA). 

- Năm 1994, lập Diễn đàn khu vực ( ARF)  gồm 23 quốc gia.
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	Câu 3

(1,5 điểm)
	  * HS nêu được các ý:          

- Tác động tích cực :
+ Cho phép con người thực hiện những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất và năng suất lao động, nâng cao mức sống của con người.

+ Thay đổi cơ cấu dân cư lao động, lao động công, nông nghiệp giảm, lao động dịch vụ tăng nhất là các nước phát triển cao.

- Hậu quả tiêu cực : Chế tạo các loại vũ khí hủy diệt, ô nhiễm môi trường, những tai nạn lao động và giao thông, các loại dịch bệnh mới ...
	0,5 điểm

0,5 điểm
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(Tổng điểm toàn bài = 10 điểm – GV căn cứ vào bài làm cụ thể của HS để cho điểm. Nếu HS có cách diễn đạt khác mà đúng GV vẫn cho điểm tối đa)

